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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 4766/VPUB-PVHCC ngày 12/11/2024 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra hồ sơ TTHC đang xử lý trễ hạn trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Sở Thông tin và Truyền thông xin báo cáo kết quả đối soát, xác định 

nguyên nhân xảy ra tình trạng đang xử lý quá hạn hồ sơ trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia, cụ thể như sau: 

1. Kết quả đối soát trạng thái hồ sơ TTHC trễ hạn trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia 

Những hồ sơ tiếp nhận trong tháng 4/2024 và ngày hẹn trả kết quả trong 

tháng 5/2024 chưa được đồng bộ kết quả xử lý nên báo trễ trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia (555/828 hồ sơ). Nguyên nhân, trong thời gian này đang thực hiện 

chuyển kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia sang Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính đã nâng cấp. Do đó, việc kết nối đồng bộ trạng thái hồ 

sơ giữa Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc 

gia chưa được đảm bảo liên tục. 

Có 97/828 hồ sơ đồng bộ phát sinh trên Cổng dịch vụ công quốc gia chưa 

chính xác (chi tiết tại Phụ lục 01). 

Có 113/828 hồ sơ đồng bộ trạng thái hồ sơ chưa đúng trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia (chi tiết tại Phụ lục 02). 

Có 38/828 hồ sơ chưa được xử lý xong nên báo trễ trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia (chi tiết tại Phụ lục 03). 

Có 25/828 hồ sơ do bất cập giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia (chi tiết tại Phụ lục 04). 

2. Phương án xử lý và kiến nghị: 

Đối với lỗi do đồng bộ dữ liệu chưa đúng trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp bộ phận quản trị hệ thống Cổng 

dịch vụ công quốc gia - Văn phòng Chính phủ để đồng bộ lại trạng thái xử lý hồ 

sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Đối với 25 hồ sơ do bất cập giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Sở Thông tin và Truyền 

thông sẽ tiếp tục liên hệ bộ phận quản trị hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia - 

Văn phòng Chính phủ để tìm giải pháp điều chỉnh kịp thời. 

Qua rà soát, kiểm tra, truy vết 828 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia 
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và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo phụ lục đính kèm 

văn bản số 4766/VPUB-PVHCC ngày 12/11/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông xét thấy việc kiểm tra theo dõi đồng bộ 

hồ sơ giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Cổng dịch 

vụ công quốc gia của các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên và kịp thời dẫn tới 

nhiều hồ sơ trễ trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ rất lâu nhưng các cơ quan, 

đơn vị không biết. Để xử lý, khắc phục những tồn tại nêu trên, Sở Thông tin và 

Truyền thông xin có kiến nghị, đề xuất như sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi 

tình trạng xử lý hồ sơ của đơn vị. Khi phát hiện hồ sơ trễ hạn không đúng với 

kết quả đã giải quyết hồ sơ thực tế cần kịp thời phản ánh về Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp rà soát điều 

chỉnh kịp thời. 

Sở Thông tin và Truyền thông xin báo cáo kết quả rà soát, xác định nguyên 

nhân xảy ra tình trạng đang xử lý quá hạn hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh./. 

(Kèm theo: Phụ lục 01, 02, 03, 04; Dự thảo văn bản chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, TTCNTTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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PL 01: DANH SÁCH HỒ SƠ KHÔNG CÓ TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC CỦA TỈNH 

 

STT Mã hồ sơ Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Đơn vị xử lý Ghi chú 

1 H43.15-240723-0019 23-07-24 14-08-24 Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Thuận Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

2 000.00.09.H43-241016-7004 16-10-24 23-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

3 000.00.09.H43-241011-7005 11-10-24 18-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

4 000.00.09.H43-241010-7003 10-10-24 17-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

5 H43.09-240930-0010 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

6 H43.09-240930-0020 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

7 H43.09-240930-0004 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

8 H43.09-240930-0028 30-09-24 04-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

9 H43.09-240930-0007 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

10 H43.09-240930-0027 30-09-24 04-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

11 H43.09-240930-0031 30-09-24 04-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

12 H43.09-240930-0005 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

13 H43.09-240930-0014 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

14 H43.09-240930-0016 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

15 H43.09-240930-0013 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

16 H43.09-240930-0009 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

17 H43.09-240930-0024 30-09-24 04-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 
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18 H43.09-240930-0025 30-09-24 04-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

19 H43.09-240930-0019 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

20 H43.09-240930-0012 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

21 H43.09-240930-0023 30-09-24 04-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

22 H43.09-240930-0015 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

23 H43.09-240930-0021 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

24 H43.09-240930-0029 30-09-24 04-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

25 H43.09-240930-0022 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

26 H43.09-240930-0008 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

27 H43.09-240930-0011 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

28 H43.09-240930-0018 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

29 H43.09-240930-0030 30-09-24 04-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

30 H43.09-240930-0006 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

31 H43.09-240930-0026 30-09-24 04-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

32 H43.09-240930-0017 30-09-24 03-10-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

33 000.00.09.H43-240729-7002 29-07-24 05-08-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

34 000.00.09.H43-240729-7001 29-07-24 05-08-24 
Sở Giao thông vận tải - tỉnh Ninh 

Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

35 H43.12-241017-7360 17-10-24 21-10-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 
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36 H43.12-241014-0010 14-10-24 17-10-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

37 H43.12-241009-0013 09-10-24 16-12-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

38 H43.12-241009-0014 09-10-24 16-12-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

39 H43.12-241009-0005 09-10-24 16-12-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

40 H43.12-241009-0004 09-10-24 16-12-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

41 H43.12-241009-0016 09-10-24 16-12-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

42 H43.12-241009-0012 09-10-24 16-12-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

43 H43.12-241009-0006 09-10-24 16-12-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

44 H43.12-241009-0011 09-10-24 16-12-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

45 H43.12-241009-0015 09-10-24 16-12-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

46 H43.12-241009-0009 09-10-24 16-12-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

47 H43.12-241009-0002 09-10-24 16-12-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

48 H43.12-241009-0010 09-10-24 16-12-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

49 H43.12-241003-0007 03-10-24 10-12-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

50 H43.12-241002-0001 02-10-24 09-12-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 
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51 H43.12-240912-0006 12-09-24 01-10-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

52 H43.12-240910-0013 10-09-24 16-09-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

53 H43.12-240905-0035 05-09-24 13-09-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

54 H43.11-241007-0001 07-10-24 21-10-24 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

55 H43.11-241007-0003 07-10-24 21-10-24 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

56 H43.16-240811-0001 12-08-24 19-08-24 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - Tỉnh 

Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

57 H43.20-241009-0006 09-10-24 10-10-24 Thanh tra tỉnh - Tỉnh Ninh Thuận Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

58 000.00.30.H43-240322-1002 25-03-24 21-05-24 
Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

59 000.00.30.H43-240322-1001 25-03-24 21-05-24 
Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

60 000.00.30.H43-240306-1001 13-03-24 10-05-24 
Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

61 000.00.30.H43-240104-1001 08-01-24 01-03-24 
Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

62 H43.35.45-240813-0014 14-08-24 14-08-24 
Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

63 H43.35.46-241001-0003 01-10-24 03-10-24 
Ủy ban nhân dân xã Mỹ Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

64 H43.35.46-240920-0005 20-09-24 20-09-24 
Ủy ban nhân dân xã Mỹ Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

65 H43.36.23-240911-0001 11-09-24 16-09-24 
Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 



7 

66 H43.36.23-240819-0008 19-08-24 21-08-24 
Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

67 H43.36.23-240815-0041 16-08-24 20-08-24 
Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

68 H43.36.23-240812-0019 13-08-24 16-08-24 
Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

69 H43.36.23-240808-0040 12-08-24 12-08-24 
Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

70 H43.36.20-241003-0004 03-10-24 07-10-24 
Ủy ban nhân dân phường Bảo An - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

71 H43.36.20-241001-0012 01-10-24 03-10-24 
Ủy ban nhân dân phường Bảo An - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

72 H43.36.20-240930-0016 30-09-24 02-10-24 
Ủy ban nhân dân phường Bảo An - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

73 H43.36.20-240924-0019 24-09-24 26-09-24 
Ủy ban nhân dân phường Bảo An - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

74 H43.36.35-240926-0003 26-09-24 30-09-24 
Ủy ban nhân dân xã Thành Hải - Tỉnh 

Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

75 H43.36.35-240926-0002 26-09-24 01-10-24 
Ủy ban nhân dân xã Thành Hải - Tỉnh 

Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

76 H43.36.25-241105-0001 05-11-24 05-11-24 
Ủy ban nhân dân phường Phủ Hà - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

77 H43.36.25-241105-0004 05-11-24 05-11-24 
Ủy ban nhân dân phường Phủ Hà - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

78 H43.36.27-241016-0003 16-10-24 18-10-24 
Ủy ban nhân dân phường Đài Sơn - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

79 H43.36.27-240813-0006 13-08-24 13-08-24 
Ủy ban nhân dân phường Đài Sơn - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

80 H43.36.32-240911-0001 11-09-24 20-09-24 
Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hải - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 
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81 H43.36.21-240819-0039 19-08-24 23-09-24 
Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

82 H43.36.31-240828-0001 28-08-24 04-09-24 
Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

83 H43.36.22-240923-0003 23-09-24 23-09-24 
Ủy ban nhân dân phường Kinh Dinh - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

84 H43.34.24-240918-0011 18-09-24 19-09-24 
Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

85 H43.32.22-240926-0021 27-09-24 01-10-24 
Ủy ban nhân dân xã Phước Trung - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

86 H43.32.22-240926-0022 27-09-24 01-10-24 
Ủy ban nhân dân xã Phước Trung - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

87 H43.32.22-240926-0023 27-09-24 01-10-24 
Ủy ban nhân dân xã Phước Trung - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

88 H43.32.22-240926-0015 27-09-24 01-10-24 
Ủy ban nhân dân xã Phước Trung - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

89 H43.32.22-240927-0001 27-09-24 01-10-24 
Ủy ban nhân dân xã Phước Trung - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

90 H43.32.22-240828-0004 28-08-24 28-10-24 
Ủy ban nhân dân xã Phước Trung - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

91 H43.32.21-240814-0001 14-08-24 21-08-24 
Ủy ban nhân dân xã Phước Tân - Tỉnh 

Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

92 H43.32.19-241016-0001 16-10-24 18-10-24 
Ủy ban nhân dân xã Phước Thành - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

93 H43.32.19-240827-0001 28-08-24 04-09-24 
Ủy ban nhân dân xã Phước Thành - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

94 H43.31.22-241010-0003 10-10-24 11-10-24 
Ủy ban nhân dân xã Phước Nam - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

95 H43.31.19-241016-0001 16-10-24 18-10-24 
Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 
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96 H43.30.16-240816-0002 16-08-24 25-09-24 
Ủy ban nhân dân xã Phước Kháng - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 

97 H43.30.18-240926-0028 26-09-24 30-09-24 
Ủy ban nhân dân xã Công Hải - Tỉnh 

Ninh Thuận 
Không có hồ sơ trên Cổng tỉnh 
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PL 02: DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ KẾT THÚC CÓ TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC CỦA 

TỈNH 

 

STT Mã hồ sơ Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Đơn vị xử lý Ghi chú 

1 H43.15-241028-0011 28-10-24 11-11-24 Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

2 H43.15-241028-0003 28-10-24 11-11-24 Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

3 H43.15-241028-0016 28-10-24 11-11-24 Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

4 H43.19-240918-0001 18-09-24 19-11-24 Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

5 000.00.14.H43-240306-1001 06-03-24 29-03-24 Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Ninh Thuận 
    Đã có kết quả 

6 000.00.12.H43-240422-1039 23-04-24 16-05-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

7 000.00.12.H43-240422-1018 22-04-24 15-05-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

8 000.00.12.H43-240422-1017 22-04-24 15-05-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

9 000.00.12.H43-240422-1003 22-04-24 15-05-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

10 000.00.12.H43-240422-1024 22-04-24 15-05-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

11 000.00.12.H43-240417-1024 17-04-24 14-05-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

12 000.00.12.H43-240417-1112 17-04-24 07-05-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

13 000.00.12.H43-240415-1037 15-04-24 10-05-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

14 000.00.12.H43-240408-1002 08-04-24 09-05-24 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 
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15 H43.35-240909-0007 09-09-24 23-09-24 Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh Ninh Thuận Đã trả kết quả 

16 H43.36-240815-0004 15-08-24 16-08-24 
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Đã có kết quả 

17 H43.36-240807-0009 07-08-24 21-08-24 
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm - 

Tỉnh Ninh Thuận 
Đã có kết quả 

18 H43.34-241106-0002 06-11-24 11-11-24 
Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

19 H43.34-241106-0001 06-11-24 11-11-24 
Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

20 H43.34-240725-0016 25-07-24 15-08-24 
Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

21 000.00.32.H43-240405-1001 08-04-24 15-04-24 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

22 000.00.31.H43-240419-1001 19-04-24 15-05-24 
Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

23 H43.35.42-241031-0008 31-10-24 01-11-24 Ủy ban nhân dân xã Nhơn Sơn - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

24 H43.35.43-240814-0001 14-08-24 14-08-24 Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Sơn - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

25 H43.35.43-240814-0002 14-08-24 14-08-24 Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Sơn - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

26 H43.35.45-240815-0017 15-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

27 000.52.35.H43-240426-1026 26-04-24 06-05-24 Ủy ban nhân dân xã Lâm Sơn - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

28 000.52.35.H43-240426-1025 26-04-24 02-05-24 Ủy ban nhân dân xã Lâm Sơn - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

29 H43.36.23-240828-0009 28-08-24 04-09-24 
Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 
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30 H43.36.23-240815-0042 15-08-24 16-08-24 
Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

31 H43.36.23-240815-0024 15-08-24 20-08-24 
Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

32 H43.36.35-240814-0017 15-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Thành Hải - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

33 H43.36.35-240815-0005 15-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Thành Hải - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

34 H43.36.25-241107-0002 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Phủ Hà - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

35 H43.36.25-241107-0004 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Phủ Hà - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

36 H43.36.25-241107-0008 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Phủ Hà - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

37 H43.36.25-241107-0009 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Phủ Hà - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

38 H43.36.25-240815-0002 15-08-24 19-08-24 Ủy ban nhân dân phường Phủ Hà - Tỉnh Ninh Thuậ Đã có kết quả 

39 H43.36.28-240815-0001 15-08-24 20-08-24 
Ủy ban nhân dân phường Đạo Long - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

40 000.28.36.H43-240426-1001 26-04-24 03-05-24 
Ủy ban nhân dân phường Đạo Long - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

41 H43.36.21-241108-0014 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

42 H43.36.21-241108-0016 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

43 H43.36.21-241108-0015 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

44 H43.36.21-241108-0017 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 
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45 H43.36.21-241108-0012 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

46 H43.36.31-241108-0005 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

47 H43.36.31-241108-0002 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

48 H43.36.31-241108-0007 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

49 H43.36.31-241108-0001 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

50 H43.36.31-241108-0004 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

51 H43.36.31-241108-0003 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

52 H43.36.31-241108-0006 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

53 H43.36.29-240815-0005 15-08-24 20-08-24 
Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hương - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

54 H43.36.22-241108-0008 08-11-24 11-11-24 
Ủy ban nhân dân phường Kinh Dinh - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

55 H43.36.30-240814-0011 14-08-24 15-08-24 Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đông - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

56 H43.34.22-240814-0020 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

57 H43.34.22-240814-0026 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

58 H43.34.22-240814-0013 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

59 H43.34.22-240814-0031 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 
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60 H43.34.22-240814-0010 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

61 H43.34.22-240814-0015 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

62 H43.34.22-240814-0017 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

63 H43.34.22-240814-0016 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

64 H43.34.22-240814-0030 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

65 H43.34.22-240814-0014 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

66 H43.34.22-240814-0012 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

67 H43.34.22-240814-0018 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

68 H43.34.22-240814-0028 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

69 H43.34.22-240814-0019 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

70 H43.34.22-240814-0029 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

71 H43.34.22-240814-0025 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

72 H43.34.22-240814-0021 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

73 H43.34.22-240814-0032 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

74 H43.34.22-240814-0024 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 
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75 H43.34.22-240814-0027 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

76 H43.34.22-240814-0023 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

77 H43.34.22-240814-0022 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

78 H43.34.22-240814-0011 14-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thuận - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

79 H43.34.20-241106-0005 07-11-24 07-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Hữu - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

80 000.20.34.H43-240229-1014 29-02-24 29-02-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Hữu - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

81 H43.34.16-240815-0006 15-08-24 16-08-24 
Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Dân - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

82 H43.34.16-240814-0003 14-08-24 15-08-24 
Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Dân - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

83 H43.34.16-240814-0002 14-08-24 15-08-24 
Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Dân - Tỉnh Ninh 

Thuận 
Đã có kết quả 

84 H43.34.17-240828-0008 28-08-24 06-09-24 Ủy ban nhân dân xã An Hải - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

85 H43.34.17-240812-0001 12-08-24 01-11-24 Ủy ban nhân dân xã An Hải - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

86 H43.34.19-241108-0009 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thái - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

87 H43.34.19-241108-0002 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thái - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

88 H43.34.19-241108-0001 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thái - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

89 H43.34.19-241108-0003 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thái - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 
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90 H43.34.19-241108-0008 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thái - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

91 H43.34.19-241108-0004 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thái - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

92 H43.34.19-241108-0007 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thái - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

93 H43.34.19-241108-0005 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thái - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

94 H43.34.19-241108-0010 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thái - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

95 H43.34.19-241108-0011 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thái - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

96 H43.34.19-241108-0006 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thái - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

97 H43.34.19-240815-0001 15-08-24 16-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Thái - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

98 H43.34.24-241108-0004 08-11-24 11-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

99 H43.34.24-241108-0006 08-11-24 11-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

100 H43.34.24-241105-0010 07-11-24 11-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

101 H43.32.26-241107-0005 07-11-24 08-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Bình - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

102 H43.31.22-241107-0003 07-11-24 11-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Nam - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

103 H43.31.22-240828-0002 28-08-24 28-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Nam - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

104 H43.31.22-240828-0005 28-08-24 28-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Nam - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 
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105 H43.31.22-240828-0004 28-08-24 28-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Nam - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

106 H43.31.22-240828-0001 28-08-24 28-08-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Nam - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

107 H43.31.19-241108-0002 08-11-24 08-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

108 H43.31.23-241105-0006 05-11-24 07-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Ninh - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

109 H43.30.17-241031-0001 31-10-24 31-10-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Chiến - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

110 H43.30.17-241031-0002 31-10-24 01-11-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Chiến - Tỉnh Ninh Thuận Đã xử lý xong 

111 H43.30.17-241030-0001 30-10-24 30-10-24 Ủy ban nhân dân xã Phước Chiến - Tỉnh Ninh Thuận Đã xử lý xong 

112 H43.30.14-241108-0001 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân xã Lợi Hải - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 

113 H43.30.14-241108-0002 08-11-24 12-11-24 Ủy ban nhân dân xã Lợi Hải - Tỉnh Ninh Thuận Đã có kết quả 
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PL 03: DANH SÁCH HỒ SƠ DO LỖI CỦA CÁN BỘ THỰC HIỆN 

 

STT 

Mã hồ sơ 
Ngày tiếp 

nhận 

Ngày hẹn 

trả 
Đơn vị xử lý Ghi chú 

1 
H43.34-240712-0004 12-07-24 29-08-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

2 
H43.35-241008-0002 08-10-24 29-10-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

3 
H43.35-240906-0003 06-09-24 27-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

4 
H43.35-240904-0007 04-09-24 25-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

5 
H43.35-240830-0004 30-08-24 24-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

6 
H43.35-240828-0002 28-08-24 20-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

7 
H43.35-240823-0002 23-08-24 17-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

8 
H43.35-240823-0003 23-08-24 17-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

9 
H43.35-240819-0003 19-08-24 11-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

10 
H43.35-240813-0001 13-08-24 05-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

11 
H43.35-240812-0016 12-08-24 04-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

12 
H43.35-240812-0002 12-08-24 04-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 
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13 
H43.35-240812-0003 12-08-24 04-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

14 
H43.35-240812-0001 12-08-24 04-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

15 
H43.35-240808-0005 08-08-24 29-08-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

16 
H43.35-240808-0006 08-08-24 29-08-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

17 
H43.35-240808-0003 08-08-24 29-08-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

18 
H43.35-240805-0001 05-08-24 04-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

19 
H43.35-240802-0001 02-08-24 04-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

20 
H43.35-240731-0002 31-07-24 09-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

21 
H43.35-240729-0007 29-07-24 30-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

22 
H43.35-240729-0006 29-07-24 05-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

23 
H43.35-240729-0008 29-07-24 30-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

24 
H43.35-240729-0004 29-07-24 05-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

25 
H43.35-240723-0018 23-07-24 12-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

26 
H43.35-240723-0006 23-07-24 27-08-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Cán bộ yêu cầu bổ 

sung thiếu bước 

27 H43.15-241016-0019 16-10-24 06-11-24 Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Thuận Đang xử lý trễ  

28 H43.15-241014-0017 14-10-24 04-11-24 Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Thuận Đang xử lý trễ  



20 

29 H43.15-241014-0002 14-10-24 04-11-24 Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Thuận Đang xử lý trễ  

30 H43.15-240926-0019 27-09-24 18-10-24 Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Thuận Đang xử lý trễ  

31 H43.15-240920-0020 23-09-24 14-10-24 Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Thuận Đang xử lý trễ  

32 H43.15-240923-0025 23-09-24 14-10-24 Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Thuận Đang xử lý trễ  

33 H43.15-240920-0022 20-09-24 11-10-24 Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Thuận Đang xử lý trễ  

34 H43.15-240916-0014 16-09-24 07-10-24 Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Thuận Đang xử lý trễ  

35 H43.15-240916-0006 16-09-24 07-10-24 Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Thuận Đang xử lý trễ  

36 H43.15-240913-0015 13-09-24 04-10-24 Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Thuận Đang xử lý trễ  

37 
H43.34-240712-0002 12-07-24 28-08-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước - Tỉnh 

Ninh Thuận 
Đang xử lý trễ  

38 
H43.34-240712-0013 12-07-24 30-08-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước - Tỉnh 

Ninh Thuận 
Đang xử lý trễ  
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PL 04: DANH SÁCH HỒ SƠ DO BẤT CẬP GIỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC CỦA TỈNH VÀ 

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

STT 

Mã hồ sơ 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả Đơn vị xử lý Ghi chú 

1 
H43.14-241001-0001 01-10-24 03-12-24 

Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Hồ sơ hạn trả  03/12/2024 

nhưng lại báo trễ 

2 
H43.14-240930-0002 30-09-24 25-11-24 

Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Hồ sơ hạn trả  25/11/2024 

nhưng lại báo trễ 

3 
H43.14-240930-0003 30-09-24 25-11-24 

Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Hồ sơ hạn trả  25/11/2024 

nhưng lại báo trễ 

4 
H43.12-241018-5296 18-10-24 25-12-24 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn - Tỉnh Ninh Thuận 
Trạng thái không tiếp nhận 

5 
H43.19-240910-0002 10-09-24 21-10-24 

Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Ninh 

Thuận 

Yêu cầu bổ sung nhưng lại 

báo trễ 

6 
H43.19-240827-0005 27-08-24 01-10-24 

Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Ninh 

Thuận 

Yêu cầu bổ sung nhưng lại 

báo trễ 

7 
H43.19-240730-0001 30-07-24 10-09-24 

Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Ninh 

Thuận 

Yêu cầu bổ sung nhưng lại 

báo trễ 

8 
H43.19-240726-0001 26-07-24 06-09-24 

Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tỉnh Ninh 

Thuận 

Yêu cầu bổ sung nhưng lại 

báo trễ 

9 
H43.14-241024-0020 25-10-24 08-11-24 

Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Yêu cầu bổ sung nhưng lại 

báo trễ 

10 
H43.14-241025-0003 25-10-24 08-11-24 

Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Yêu cầu bổ sung nhưng lại 

báo trễ 

11 
H43.14-241025-0002 25-10-24 08-11-24 

Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Yêu cầu bổ sung nhưng lại 

báo trễ 

12 
H43.14-241025-0001 25-10-24 08-11-24 

Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Yêu cầu bổ sung nhưng lại 

báo trễ 
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13 
H43.14-241024-0019 25-10-24 08-11-24 

Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Yêu cầu bổ sung nhưng lại 

báo trễ 

14 
H43.14-241024-0021 25-10-24 08-11-24 

Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Yêu cầu bổ sung nhưng lại 

báo trễ 

15 
H43.14-241024-0015 24-10-24 07-11-24 

Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Yêu cầu bổ sung nhưng lại 

báo trễ 

16 
H43.14-241017-0001 17-10-24 07-11-24 

Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh 

Ninh Thuận 

Yêu cầu bổ sung nhưng lại 

báo trễ 

17 
H43.34-240802-0004 02-08-24 04-09-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước 

- Tỉnh Ninh Thuận 

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

tài chính nhưng báo trễ hạn 

18 
H43.34-240726-0001 26-07-24 16-08-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước 

- Tỉnh Ninh Thuận 

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

tài chính nhưng báo trễ hạn 

19 
H43.34-240725-0004 25-07-24 16-08-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước 

- Tỉnh Ninh Thuận 

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

tài chính nhưng báo trễ hạn 

20 
H43.34-240725-0014 25-07-24 19-08-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước 

- Tỉnh Ninh Thuận 

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

tài chính nhưng báo trễ hạn 

21 
H43.34-240725-0012 25-07-24 15-08-24 

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước 

- Tỉnh Ninh Thuận 

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

tài chính nhưng báo trễ hạn 

22 
H43.36-240812-0006 12-08-24 09-09-24 

Ủy ban nhân dân thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm - Tỉnh Ninh Thuận 

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

tài chính nhưng báo trễ hạn 

23 
H43.36-240812-0015 12-08-24 09-09-24 

Ủy ban nhân dân thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm - Tỉnh Ninh Thuận 

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

tài chính nhưng báo trễ hạn 

24 
H43.36-240806-0015 06-08-24 30-08-24 

Ủy ban nhân dân thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm - Tỉnh Ninh Thuận 

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

tài chính nhưng báo trễ hạn 

25 
H43.36-240709-0004 09-07-24 26-08-24 

Ủy ban nhân dân thành phố Phan 

Rang-Tháp Chàm - Tỉnh Ninh Thuận 

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

tài chính nhưng báo trễ hạn 
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